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LỚP CHIM
BÀI 41: CHIM BỒ CÂU
A. CÂU HỎI TỰ HỌC
· Đọc thông tin mục I trang 134 –SGK, trả lời các câu hỏi:
1. Nêu các đặc điểm về đời sống và sinh sản của chim bồ câu?
· Đọc thông tin mục II trang 134 –SGK, trả lời các câu hỏi:
2. Trình bày các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu
3. Cho biết các đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu có ý nghĩa gì đối với đời sống bay lượn của chúng? Học sinh hoàn thành bảng 1 – Đặc điểm cấu tạo ngoài chim bồ câu để trả lời câu hỏi
4. Những đặc điểm cấu tạo ngoài nào giúp chim bồ câu thích nghi với đời sống bay ?
5. Cho biết hình thức di chuyển của chim bồ câu?
B. NỘI DUNG GHI BÀI
I. Đời sống
· Động vật hằng nhiệt (Thân nhiệt ổn định trong điều kiện môi trường thay đổi).
· Sinh sản: Thụ tinh trong, đẻ 2 trứng/ lứa, nuôi con bằng sữa diều.
II. Cấu tạo ngoài và di chuyển
1. Cấu tạo ngoài
Chim bồ câu có các đặc điểm cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống bay, thể hiện ở các đặc điểm: Thân hình thoi được phủ bằng lông vũ nhẹ xốp, hàm không có răng, có mỏ sừng bao bọc, chi trước biến đổi thành cánh, chi sau có bàn chân dài, các ngón chân có vuốt, ba ngón trước, một ngón sau.
2. Di chuyển
· Chim có 2 kiểu bay: Bay vỗ cánh và bay lượn
· Chim bồ câu có kiểu bay vỗ cánh.
BÀI 44: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM
A. CÂU HỎI TỰ HỌC
1. Chứng minh sự đa dạng của lớp chim
2. Trình bày các đặc điểm về đời sống, cấu tạo và đa dạng của các nhóm chim chạy, chim bơi và chim bay.
3. Hoàn thành bảng Đặc điểm cấu tạo ngoài một số bộ Chim thích nghi với đời sống của chúng.
4. Nêu các đặc điểm chung của lớp chim (Các đặc điểm về cấu tạo trong học sinh tự đọc thêm)
5. Trình bày vai trò của lớp chim, mỗi vai trò cho 1 ví dụ
B. NỘI DUNG GHI BÀI
I. Các nhóm chim
· Lớp chim có khoảng 9600 loài được xếp trong 27 bộ, gồm 3 nhóm sinh thái lớn: Chim chạy, chim bơi và chim bay
II. Đặc điểm chung
· Mình có lông vũ bao phủ, chi trước biến đổi thành cánh, có mỏ sừng,là động vật hằng nhiệt. Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố, mẹ
III. Vai trò của chim
· Có ích cho nông, lâm nghiệp (Ăn các loại sâu bọ, gặm nhấm gây hại nông , lâm nghiệp)
· Cung cấp thực phẩm, làm cảnh
· Cho lông, làm chăn, đệm hoặc đồ trang trí
· Thụ phấn, phát tán quả và hạt
· [bookmark: _GoBack]Huấn luyện để săn mồi, phục vụ du lịch.
· Một số gây hại cho nông nghiệp( Ăn quả, ăn hạt, ăn cá…)
